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NHÂN DANH 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Đức Thọ. 

Các Thẩm phán: Ông Đỗ Đồng Chung và ông Lương Đức Dương. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, là Thư ký viên của Tòa án 

nhân dân tỉnh Đắk Nông. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: 
Ông Trần Duy Hải – Kiểm sát viên. 

 Ngày 18 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 39/2020/TLPT-HS ngày 20 

tháng 5 năm 2020 đối với bị cáo Lê Văn L, do có kháng cáo của bị cáo đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 14/2020/HS-ST ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Tòa 

án nhân dân huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông. 

- Bị cáo có kháng cáo: Lê Văn L, sinh ngày 13/01/2001 tại tỉnh Đắk Nông;  

nơi cư trú: Thôn 02, xã Q, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Làm nông; 

trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn T (sinh năm 1975) và bà Lê Thị Thu Y (sinh 

năm 1979); tại ngoại – Có mặt. 

- Bị hại: Anh Lại Văn H; địa chỉ: Thôn 02, xã Q, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông 

– Có mặt. 

- Người làm chứng: 

Anh Lộc Chạc Đ – Có mặt. 

Anh Đặng Văn Q – Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Do có mâu thuẫn với anh Lại Văn H từ trước nên chiều ngày 23/11/2018, 

Lê Văn L rủ Trịnh Trọng V mua 04 tuýp sắt và 01 cuộn băng keo mang đến nhà 

của Trần Hoàng Vũ M để quấn băng keo vào các tuýp sắt, mục đích sử dụng để 

đánh nhau. Khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, L, V, M mang 04 tuýp sắt cùng 

một số người bạn (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đi tìm anh H để đánh. Đến ngã ba 

đường 36m tọa lạc tại thôn 04, xã Q, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông, nhóm của L gặp 

anh H đang đi ngược chiều nên quay xe lại đuổi theo. Khi đến trước tiệm cầm 
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đồ BN, L đuổi kịp anh H, hai bên lời qua tiếng lại, L dùng tuýp sắt đánh vào tay 

trái anh H. V, M và những người khác cũng xông vào nên anh H bỏ chạy, L tiếp 

tục đuổi theo và dùng tuýp sắt ném trúng gót chân trái của anh H. 

Bản giám định pháp y về thương tích số: 128/TgT ngày 21/5/2019 của 

Trung tâm Pháp y Sở Y tế tỉnh Đắk Nông kết luận: Anh Lại Văn H bị thương 

tích tổng tỷ lệ 21% (làm tròn). 

Bản án hình sự sơ thẩm số: 14/2020/HS-ST ngày 15/4/2020 của Tòa án 

nhân dân huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Lê 

Văn L phạm tội “Cố ý gây thương tích”. Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; các 

điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 91; Điều 101 của Bộ luật Hình sự, xử 

phạt bị cáo Lê Văn L 02 (hai) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bắt thi hành án. Căn cứ khoản 1 Điều 584, khoản 1 Điều 590 của Bộ luật 

Dân sự, công nhận sự thỏa thuận của bị cáo và bị hại về việc bị cáo bồi thường 

cho bị hại số tiền 30.000.000 đồng, được khấu trừ số tiền 12.000.000 đồng đã 

bồi thường trước đó, bị cáo còn tiếp tục bồi thường số tiền 18.000.000 đồng. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và 

thông báo quyền kháng cáo.  

Ngày 23/4/2020, bị cáo Lê Văn L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và 

giảm mức bồi thường thiệt hại. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo bổ sung kháng 

cáo xin được hưởng án treo, rút kháng cáo về phần bồi thường thiệt hại. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông: Sau khi phân 

tích nội dung vụ án đã đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 

355, điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận một phần 

kháng cáo của bị cáo Lê Văn L, sửa bản án sơ thẩm về phần chấp hành hình 

phạt, xử phạt bị cáo Lê Văn L 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách là 04 (bốn) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm; không xem xét 

kháng cáo của bị cáo về mức bồi thường thiệt hại. 

Bị cáo không bào chữa, tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung của vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tội danh: Xét thấy, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm về tội danh 

và áp dụng pháp luật đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật và không bị 

kháng cáo, kháng nghị nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[2]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo của bị 

cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm 

phạm đến sức khỏe, gây thương tích cho anh Lại Văn H tỷ lệ 21%. Tòa án cấp 

sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt 

bị cáo 02 (hai) năm tù là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của 

bị cáo. Tuy nhiên, tại giai đoạn phúc thẩm bị cáo cung cấp thêm đơn có xác 

nhận của Ủy ban nhân dân xã Q, huyện Đ về điều kiện hoàn cảnh gia đình khó 

khăn. Xét thấy, bị cáo phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, có nhân thân tốt, có nơi cư 

trú rõ ràng, đủ điều kiện được hưởng án treo theo hướng dẫn tại Điều 2 Nghị 

quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 
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nhân dân tối cao, không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà 

cho bị cáo được tự cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát của chính quyền địa 

phương và gia đình cũng đảm bảo được mục đích của hình phạt. Do đó, có căn 

cứ chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo và đề nghị của đại diện Viện kiểm 

sát, sửa bản án sơ thẩm về phần chấp hành hình phạt đối với bị cáo Lê Văn L. 

[3]. Đối với kháng cáo xin giảm mức bồi thường thiệt hại của bị cáo, Hội 

đồng xét xử xét thấy: Tòa án cấp sơ thẩm công nhận sự thỏa thuận của bị cáo và 

bị hại về mức bồi thường thiệt hại là đúng quy định tại khoản 1 Điều 246 của Bộ 

luật Tố tụng dân sự. Theo quy định tại khoản 2 Điều 246 và khoản 1 Điều 213 

của Bộ luật Tố tụng dân sự thì việc công nhận sự thỏa thuận có hiệu lực pháp 

luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục 

phúc thẩm. Mặt khác, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã rút kháng cáo về phần 

bồi thường thiệt hại. Do đó, Hội đồng xét xử không xem xét nội dung kháng cáo 

này của bị cáo. 

[4]. Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Lê Văn L không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[5]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố 

tụng hình sự, 

1. Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lê Văn L, sửa Bản án hình sự 

sơ thẩm số: 14/2020/HS-ST ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Tòa án nhân dân 

huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông về phần chấp hành hình phạt đối với bị cáo 

Lê Văn L. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; các điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; 

Điều 65; Điều 91; Điều 101 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Văn L 02 

(hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý gây thương tích”, thời gian 

thử thách là 04 (bốn) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao bị cáo Lê Văn L cho Ủy ban nhân dân xã Q, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông 

giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối 

hợp với chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục bị cáo trong 

thời gian thử thách. 

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp 

luật về thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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Nơi nhận: 
- TAND tối cao (Vụ GĐKT I); 

- TAND cấp cao tại TP.HCM; 

- VKSND tỉnh Đắk Nông; 

- TAND huyện Đắk GLong; 

- VKSND huyện Đắk GLong; 

- CQ CSĐT CA huyện Đắk GLong; 

- CQ THAHS CA huyện Đ; 

- P. HSNVCS CA tỉnh Đắk Nông; 

- CQ THAHS CA tỉnh Đắk Nông; 

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông; 

- UBND xã Đ, huyện Đ; 

- Bị cáo, bị hại; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa hình sự;  

Tổ hành chính tư pháp. 

 

   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  
   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

 
 
 

    (Đã ký tên, đóng dấu) 

  

 

     

       Ngô Đức Thọ 

 


